6

	TỈNH ỦY QUẢNG NAM

                  *
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Phụ  lục số 02
Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đề ra đến nay và dự kiến đến cuối năm 2025
-----
	STT
	Chỉ tiêu đề ra tại Kết luận số 91-KL/TU
(đến năm 2025)
	Kết quả đạt được
	Dự kiến kết quả đến năm 2025
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ sản xuất dưới các hình thức liên kết đạt từ 20% giá trị sản phẩm các loại cây trồng (hoặc diện tích sản xuất). 

	Đến tháng 7/2024, có 82 dự án/kế hoạch được phê duyệt (trong đó có 72 dự án trồng trọt, 3 lâm nghiệp, 7 chăn nuôi). Các dự án/kế hoạch liên kết thu hút 84 HTX và 74 doanh nghiệp tham gia liên kết, có 17.906 hộ dân tham gia thực hiện liên kết
.
	
	Hàng năm duy trì phát triển việc liên kết sản xuất giống cây trồng trên địa bàn tỉnh gần 4.500 ha
, liên kết sản xuất giống lúa chiếm gần 10% diện tích canh tác sản xuất lúa/năm, chưa tính giá trị chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản thông qua hợp đồng liên kết. 

	
	Sản xuất theo các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương đạt 10% (diện tích sản xuất tính 10.000 ha)

	
	
	

	2
	Tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. 

	Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp còn thấp (năm 2021 đạt: 30,68%; năm 2022, 2023 đạt xấp xỉ 30%). 
	Dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra.
	Để tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, chăn nuôi trang trại chiếm 30% vào năm 2025 theo mục tiêu đặt ra, ngành chăn nuôi phải đạt tổng đàn khoảng 10 triệu con gia súc, gia cầm vào năm 2025. Tuy nhiên, việc tăng quy mô đàn vào năm 2025 đảm bảo như trên gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân: (i) Các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải dừng chăn nuôi
; (ii) Cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng của tỉnh doanh nghiệp tiếp cận chính sách rất hạn chế, vùng quy hoạch chăn nuôi bị thu hẹp và khó đảm bảo đất để phục vụ chăn nuôi; (iii) Quỹ đất quy hoạch dành cho chăn nuôi tại các địa phương hạn chế, bên cạnh đó cần phải có sự đồng thuận từ người dân do chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến môi trường; (iv) Các ngành hỗ trợ chăn nuôi như công nghiệp chế biến, giết mổ, thị trường chưa phát triển, chưa được quan tâm đầu tư tại các địa phương; (v) Hệ thống thú y chưa thực hiện theo quy định của Luật Thú y nên khó khăn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (theo Luật Thú y, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thú y).

	
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại chiếm hơn 30% tổng đàn
	Tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại tăng qua các năm; năm 2021 chiếm 16%; năm 2022, 2023 chiếm 18%.
	Dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra.
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	Tỷ lệ sản lượng hải sản khai thác xa bờ chiếm trên 60% 

	Tỉ lệ sản lượng khai thác thủy sản xa bờ tăng nhanh chiếm 55,02% (năm 2021) lên đến 60,72% (năm 2023), hiện nay đã đạt trên 60% sản lượng khai thác xa bờ (vượt chỉ tiêu năm 2025).
	Dự kiến vượt chỉ tiêu đề ra.
	Tốc độ tăng trưởng thủy sản qua các năm đều tăng trưởng dương, các mục tiêu về sản lượng đến năm 2025 đều đã đạt. Tổng sản lượng thủy sản tăng từ 125.000 tấn (năm 2021) lên 129.050 tấn (năm 2023). Tỷ trọng sản lượng khai thác xa bờ đạt được do hiệu quả từ các nghề khai thác xa bờ như: nghề lưới vây, câu mực, các nghề ven bờ có xu hướng giảm, số lượng tàu cá có xu hướng giảm nhưng sản lượng khai thác tăng liên tục qua các năm
, ngư dân khai thác có hiệu quả hơn và giá trị sản lượng khai thác ngày được nâng cao. Do vậy, giá trị sản xuất của ngành thủy sản tăng khá
.
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	Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%. 

	Độ che phủ rừng đến cuối năm 2023 chỉ đạt 58,88% (thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2023 là 1,12%). 
	Dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra (đến năm 2025, độ che phủ rừng đạt 59,49%)
	Nhìn chung tỷ lệ độ che phủ rừng hằng năm đều tăng ổn định, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 61%; nguyên nhân không đạt chỉ tiêu đề ra là do việc giảm diện tích rừng quá lớn do mưa bão, lỡ đất, cháy rừng năm 2020 và năm 2021 dẫn đến giảm tỷ lệ độ che phủ lớn, từ năm 2022-2024 diện tích rừng đã tăng trở lại và ổn định nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách về bảo vệ, phục hồi rừng và phát triển rừng. 

	
	Có 20% diện tích đất rừng trồng sản xuất (30.000 ha) được cấp giấy chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của quản trị rừng quốc tế (FSC)
	Tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quản trị rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn tỉnh là 21.577,55 ha, đạt 71,93% so với kế hoạch đề ra.

	Dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra (dự kiến đến năm 2030, có 30.000 ha rừng trồng sản xuất được cấp giấy chứng chỉ rừng bền vững.)
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	Ứng dụng cơ giới hóa vùng tập trung chuyên canh, vùng sản xuất giống lúa, ngô, rau thực phẩm, dược liệu giống; tỷ lệ diện tích sản xuất được tưới khoa học, tưới tiết kiệm 


	Hiện nay ứng dụng cơ giới hóa chủ yếu trên cây lúa đối với vùng sản xuất giống và vùng lúa tập trung, tương đối phổ biến các khâu làm đất, thu hoạch (ước trên 95%), các vùng sản xuất cây trồng cạn (ngô, rau, dược liệu) ứng dụng ở mức độ thấp.

	Dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra
	Mặc dù, đã được triển khai
, tập trung hỗ trợ nguồn vốn cho các công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tuy nhiên kết quả thực hiện đến nay khá thấp
. Đây là nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp và lồng ghép nhiều chương trình để đáp ứng mục tiêu và đảm bảo tiết kiệm nguồn nước, tăng hiệu quả và việc bảo vệ tài nguyên nước lâu dài, bền vững, đặc biệt đối với cây lúa.
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	Có 80% số xã đạt chuẩn NTM
.; 

	Giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt 112 xã


	Chỉ tiêu này khó đạt
(Để đạt mục tiêu phấn đấu 80% số xã NTM thì cần có 154 xã đạt chuẩn NTM. Đến nay có 39 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, như vậy thiếu 03 xã.)
	Hầu hết các xã chưa đạt chuẩn NTM còn lại của tỉnh Quảng Nam là xã đặc biệt khó khăn, đang thực hiện 02 Chương trình MTQG còn lại (giảm nghèo và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS miền núi), vùng này còn rất nhiều khó khăn, trong khi đó tiêu chí NTM trung ương quy định rất cao, đặt biệt là tiêu chí số 10 về thu nhập và 11 nghèo đa chiều rất khó thực hiện (bình quân hiện nay thu nhập các xã mới đạt khoảng dưới 25 triệu, nhưng để đạt chuẩn NTM vào năm 2025 thì xã phải đạt 48 triệu (nếu ở xã ĐBKK) hoặc 53 triệu (ở xã miền núi còn lại), như vậy bình quân thu nhập tăng 6-7 triệu đồng/năm, gấp 02 lần mức tăng cơ học của tiêu chí thu nhập là hằng năm tăng 3 triệu đồng/người/năm(2)); đối với tiêu chí nghèo đa chiều phải giảm tỷ nghèo đa chiều xuống còn 13% (hiện nay các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo bình quân 50-60%, nếu giảm còn 10-12% thì mỗi năm giảm 10%, rất khó đối với xã miền núi cao)

	
	Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh từ 17 - 17,5 tiêu chí/xã
	Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (193 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 là 16,28 tiêu chí/xã (giảm 0,14 tiêu chí/xã so với năm 2023)
	
	

	
	Không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM
	Tính đến nay, chỉ còn huyện Nam Giang là chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.
	Có khả năng đạt.

	Giai đoạn 2021-2025 huyện Nam Giang đã đăng ký 03 xã gồm: Tà Bhing LaDêê và Đắc Tôi; qua rà soát đến nay thì xã Tà Bhing đạt 16/19 tiêu chí, xã LaDêê đạt 15/19 tiêu chí và xã Đắc Tôi đạt 13/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt của các xã cũng tiệm cận. Hiện nay các địa phương này đang triển khai thực hiện lồng ghép từ các nguồn vốn của cả 03 Chương trình MTQG.

	
	Không còn xã dưới 15 tiêu chí
	Có 51 xã (gồm 45 xã trong nhóm 10-14 tiêu chí và 6 xã trong nhóm 5-9 tiêu chí), 
	Có khả năng đạt
	Thời gian đến, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh có kế hoạch làm việc cụ thể với nhóm các xã này để chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu đạt mục tiêu đề ra

	
	Có 60% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, trong đó, các huyện miền núi đạt 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; 
	Có 275/948 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư/thôn NTM kiểu mẫu/thôn NTM, tỷ lệ đạt 29%
	Dự kiến không đạt
	

	
	Có thêm từ 03 - 04 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ NTM lên 08 - 09 đơn vị cấp huyện

	Đến nay đã có 04 địa phương được Trung ương công nhận, gồm: Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên và Tam Kỳ.
	Có khả năng đạt

	Có 05 huyện gồm: Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Nông Sơn (các địa phương đã được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện) và 01 thành phố Hội An tất cả đăng ký phấn đấu đạt chuẩn vào giai đoạn 2024-2025.

	7
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần trở lên so với năm 2020
	Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 48,2 triệu đồng/người/năm;  đạt 1,06 lần so năm 2020. 


	Dự kiến không đạt

Dự kiến đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48,65 triệu đồng/người/năm, đạt 1,2 lần so với năm 2020 (40,27 triệu đồng).
	Khu vực nông thôn năm 2023 đạt khoảng 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,0 triệu đồng so với năm 2020, mức tăng tương đối thấp, chỉ bình quân hơn 600 ngàn đồng/người/năm do từ năm 2021-2023 suy giảm kinh tế chung của toàn cầu, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên kinh tế tỉnh ảnh hưởng lớn.
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	Tỷ lệ lao động khu vực nông thôn có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% trở lên


	Tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực nông thôn đạt 66,36%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 33,34%. 
	Dự kiến đạt
	 So với năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 16,49% tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 13,14% (tỷ lệ năm 2021 là 20,2. Cơ cấu lao động cũng có sự chuyển dịch rõ rệt từ nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản sang nhóm ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ .
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	Trên địa bàn nông thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát


	Đến nay, có 160/193 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, đạt 82,9%, tăng 10 xã so với năm 2020 (cuối năm 2020 có 150 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư).

	Dự kiến không đạt
	Đã hỗ trợ cho khoảng 8.179 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo với nhiều cơ chế, chính sách. Tuy nhiên, số nhà tạm, nhà dột nát vẫn còn cao (Hội An 50 nhà, Đại Lộc 672 nhà, Núi Thành 199 nhà…), kể cả các huyện đã đạt chuẩn NTM phát sinh thêm nhiều nhà tạm, nhà dột nát (Phú Ninh 822 nhà, Duy Xuyên 459 nhà…), việc phân bổ vốn cho dự án 5 Chương trình giảm nghèo, Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND còn chậm nên việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
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	Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96% trở lên, trong đó, sử dụng nước sạch đạt 60% trở lên
	Đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh nông thôn đạt 95,7%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn đạt 53,5%.

	Dự kiến không đạt 
(Ước tính đến năm 2025, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh nông thôn đạt 96% và tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt 55%.)

	Từ cơ sở thực trạng hoạt động, quản lý công trình nước sạch nông thôn, nhu cầu nước sạch nông thôn và khả năng nguồn nước của từng địa phương, để đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn, miền núi được tiếp cận nước sạch và nước hợp vệ sinh, trong thời gian đến, cần có những giải pháp thiết thực đối với từng đối tượng, tập trung theo các nhóm đối tượng chủ yếu như sau: (i) Nhóm không có nguồn nước: Cần cung cấp trang thiết bị chứa nước, trữ nước và xử lý nước hộ gia đình như: bồn chứa, lu chứa, máy lọc nước…; (ii) Nhóm công trình đã được đầu tư xây dựng: Cần tăng cường đầu tư sửa chữa, nâng cấp thay thế hệ thống lọc nước hiện đại phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân; (iii)
Mở rộng cấp nước: Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung mang tính chất bền vững, mở rộng kết nối giữa các địa phương .
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	- Tỷ lệ dân số ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; 
- 100% xã được phủ sóng 4G, 
- 100% xã có mạng cáp quang, 
- 70% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là xã thông minh (theo bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã).

	- Tỷ lệ dân số ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đến nay, theo báo cáo về thông tin truyền thông, tỷ lệ xã được phủ sóng 4G là 100%; tỷ lệ xã có mạng cáp quang là 100%.
- Có 181/193 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, đạt 93,8%, giảm 01 xã so với năm 2020 (cuối năm 2020 có 182 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; lý do giảm do tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến chưa đảm bảo).
	Dự kiến đạt
	Hiện nay, tỷ lệ dân số ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đã đạt chỉ tiêu và tỷ lệ xã được phủ sóng 4G, có mạng cáp quang đã đạt chỉ tiêu (đến năm 2025); với chỉ tiêu 70% xã đạt chuẩn NTM, hiện đã đạt 93,8% (181/193 xã), nên khả năng sẽ đạt trong năm 2025.


� Từ năm 2021 đến năm 2023, thực hiện Nghị quyết 17 hỗ trợ cho các địa phương 70 tỷ đồng (35 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 35 tỷ triệu đồng vốn đầu tư), đến cuối năm 2023, 34,731 tỷ đồng (27,76 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 6,971 tỷ đồng vốn đầu tư). Năm 2024, hỗ trợ 9 tỷ đồng (5 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 4 tỷ đồng vốn đầu tư), hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện.  


� Trong đó diện tích sản xuất giống lúa là 4.111 ha, diện tích sản xuất giống ngô là 60 ha, diện tích sản xuất giống lạc là 20 ha, diện tích sản xuất giống đậu xanh là 170 ha. Vụ Đông Xuân 2022 - 2023: Có 23 Công ty, đơn vị tham gia sản xuất giống với tổng diện tích 3.292,5 ha. Trong đó, diện tích sản xuất giống lúa 3.212,5 ha (giống lúa lai 280,7 ha, lúa thuần 2.931,8 ha); diện tích sản xuất giống ngô 60ha; diện tích sản xuất giống lạc 20 ha. Vụ Hè Thu 2023: Có 13 Công ty, đơn vị tham gia sản xuất lúa thuần với diện tích 898,6 ha và 01 Công ty tham gia sản xuất giống đậu xanh với diện tích 170 ha.


� Do tính chất của nội dung công việc nên việc thống kê của từng địa phương chưa được đồng bộ và thống nhất, trên bình diện chung chưa được thống kê đầy đủ nên chưa đánh giá chính xác, ngành nông nghiệp phối hợp với ngành thống kê tiếp tục hướng dẫn địa phương tiếp tục rà soát đánh giá theo giá trị (hoặc diện tích sản xuất) của từng loại cây trồng (hoặc tổng cây trồng hằng năm và cây lâu năm).


� Riêng, đến cuối năm có gần 30 trang trại tại thị xã Điện Bàn phải dừng chăn nuôi.


� Năm 2021 đạt 98.127 tấn, dự kiến năm 2024 là 101.000 tấn


� Năm 2021 là 4.373 tỷ đồng, năm 2022 là 4.439,5 tỷ đồng, dự kiến năm 2024 là trên 4.570 tỷ đồng.


� Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.


� Theo nguồn vốn đầu tư, chỉ đầu tư được 02 công trình với tổng diện tích tưới 3,2 ha. Trong đó, Hệ thống tưới thôn 3, thôn 4 xã Tiên hiệp huyện Tiên Phước: 2,2 ha, Công trình tưới phun mưa Khu trồng dược liệu thôn 2 xã Phước Năng, huyện Phước Sơn: 1 ha)


� Khuyến khích có ít nhất 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 40%), ít nhất 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt10%) và ít nhất 02 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu (đạt 20%).


� Không tính xã Quế Trung lên thị trấn


(2) Tiêu chí thu nhập đối với xã miền núi (không thuộc xã ĐBKK): năm 2021: 41 triệu đồng; 2022: 44 triệu đồng; 2023: 47 triệu đồng; 2024: 50 triệu đồng; 2025: 53 triệu đồng; Tiêu chí thu nhập đối với xã miền núi ( thuộc xã ĐBKK và an toàn khu ở huyện nghèo): năm 2021: 36 triệu đồng; 2022: 39 triệu đồng; 2023: 42 triệu đồng; 2024: 45 triệu đồng; 2025: 48 triệu đồng;





